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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên   ;  Giảng viên thỉnh giảng    

Ngành: Khoa học Trái Đất;           Chuyên ngành: Địa lý  

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: Phùng Thái Dương  

2. Ngày tháng năm sinh: 19/08/1983; Nam   ;   Nữ                                    Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh;         Tôn giáo: không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:     

4. Quê quán: xã Giao Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.  

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 783/2, đường Phạm Hữu Lầu, Phường 6, thành phố Cao 

Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.  

6. Địa chỉ liên hệ: Khoa Sư phạm Khoa học xã hội, Trường Đại học Đồng Tháp, số 783, 

đường Phạm Hữu Lầu, Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.  

 Điện thoại di động: 0939.959.100;  

E-mail: ptduong@dthu.edu.vn; phungthaiduongdhdt@gmail.com 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

Từ tháng 09, năm 2006 đến nay: giảng viên tại Bộ môn Địa lý, Trường Đại học Đồng Tháp. 

Trong đó:   

- Từ tháng 09, năm 2007 đến tháng 09, năm 2009: Học cao học, chuyên ngành Địa lý tự 

nhiên, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội (Chức vụ: Lớp phó cao học Địa lý tự nhiên khóa 

17); 

- Từ tháng 11, năm 2009 đến tháng 05, năm 2011: Bí thư liên chi Đoàn Khoa Địa lý, Đoàn 

Trường Đại học Đồng Tháp; 
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- Từ tháng 11, năm 2011 đến tháng 05, năm 2015: Học nghiên cứu sinh, chuyên ngành Khoa 

học địa chất và khoáng vật tại Trường Đại học tổng hợp nghiên cứu quốc gia bách khoa 

Tomsk, Liên Bang Nga (Chức vụ: Phó Ban đại diện Lưu học sinh tại thành phố Tomsk); 

- Từ tháng 04, năm 2016 đến tháng 10, năm 2021: Trưởng Bộ môn Địa lý, Khoa Sư phạm 

Khoa học xã hội, Trường Đại học Đồng Tháp;   

- Từ tháng 10, năm 2021 đến tháng 10, năm 2023: Phó trưởng Khoa, Khoa Sư phạm Khoa 

học xã hội, Trường Đại học Đồng Tháp;   

- Từ tháng 10, năm 2023 đến nay: giảng viên. 

Chức vụ hiện nay: giảng viên; Chức vụ cao nhất đã qua: Phó trưởng Khoa 

Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại Học Đồng Tháp 

Địa chỉ cơ quan: số 783, đường Phạm Hữu Lầu, Phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng 

Tháp.  

Điện thoại cơ quan: 02773.881.518 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): ……………..……………………….…… 

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ………………năm ……………..………………………………… 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): ……………..…………………………………….. 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn 

nộp hồ sơ): ……………..……… …………………………………………………………… 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng Đại học ngày 15 tháng 08 năm 2006; số văn bằng: C0770572, ngành Khoa 

học Trái Đất, chuyên ngành Sư phạm Địa lý; Nơi cấp bằng Đại học: Trường Đại học Cần 

Thơ, Việt Nam. 

- Được cấp bằng Thạc sỹ ngày 22 tháng 04 năm 2010; số văn bằng: 004289, ngành Khoa 

học Trái Đất, chuyên ngành: Địa lý tự nhiên; Nơi cấp bằng Thạc sỹ: Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội, Việt Nam. 

- Được cấp bằng Tiến sỹ ngày 21 tháng 05 năm 2015, số văn bằng: 011808, ngành: Khoa 

học Trái Đất, chuyên ngành: Khoa học địa chất và khoáng vật; Nơi cấp bằng Tiến sỹ: Trường 

Đại học tổng hợp nghiên cứu quốc gia bách khoa Tomsk, Liên Bang Nga. 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày… tháng … năm ... , ngành:…….. 

11. Đăng ký đạt xét tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Đồng Tháp. 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS liên ngành: Khoa học Trái Đất-

Mỏ. 

 

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tLP1TdILjBJMrUwYPRSKSk6tuHh7rl56QpHJj7ctTBTIePh7t5kEGf3ZKBgScbhhQUAGHMXZg&q=tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+%C4%91%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+%C4%91%E1%BB%93ng+th%C3%A1p&oq=tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+%C4%91%E1%BA%A1i+&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgDEC4YgAQyBggAEEUYOTIHCAEQLhiABDIOCAIQRRgnGDsYgAQYigUyBwgDEC4YgAQyDQgEEAAYgwEYsQMYgAQyBggFEEUYPTIGCAYQRRg9MgYIBxBFGD3SAQgzOTIwajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; 

- Địa sinh thái. 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn 02 học viên cao học thực hiện và bảo vệ thành công luận văn Thạc sỹ; 

- Đã hướng dẫn 02 sinh viên thực hiện và bảo vệ thành công đề tài NCKH Trường Đại học 

Đồng Tháp; 

- Đã hướng dẫn 18 sinh viên hoàn thành khóa luận, tiểu luận tốt nghiệp; 

- Đã chủ nhiệm và hoàn thành 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; 

- Hiện tại đang chủ nhiệm 01 đề tài cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo (triển khai 2024-2025) mã 

số: B2024.SPD.10; tham gia 01 đề tài cấp ĐHQG-Loại B, Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ 

Chí Minh (triển khai 2024-2026) mã số: B2024-18-01; tham gia 02 đề tài cấp Bộ Giáo dục 

và Khoa học Liên Bang Nga do Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Федеральный исследовательский центр «Институт биологии южных морей 

имени А.О. Ковалевского РАН» (Trung tâm nghiên cứu quốc gia “Viện sinh học biển 

Miền Nam mang tên A.O. Kovalevsky RAN”) chủ trì (triển khai 2021-2023, mã số: 

121040100327-3 và 2024-2026, mã số: 124030100030-0); 

- Đã công bố 19 bài báo khoa học, trong đó 11 bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế có uy 

tín; 

- Số lượng sách đã xuất bản: 02 giáo trình (01 Chủ biên, nhà xuất bản Đại học Cần Thơ; 01 

đồng tác giả, nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh); 01 sách tham khảo 

(Chủ biên, nhà xuất bản Đại học Cần Thơ). 

15. Khen thưởng:  

- Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo: năm 2022 (Số 3978/QĐ-BGDĐT). 

- Bằng khen UBND Tỉnh Đồng Tháp: năm 2017 (Số 2621).  

- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở các năm học: 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2020-2021, 

2021-2022. 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn 

hiệu lực của quyết định): không 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  
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- Có phẩm chất đạo đức tốt, luôn trung thực, khách quan và đề cao tinh thần trách nhiệm; 

- Luôn gương mẫu thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, quy định của pháp luật, đường lối, chính 

sách của Đảng, Nhà nước và nội quy cơ quan; 

- Có trình độ chuyên môn vững vàng, luôn thực hiện đầy đủ và hoàn thành tốt nhiệm vụ của 

giảng viên về giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng; 

- Luôn giữ gìn uy tín của nhà giáo, tôn trọng người học cũng như đồng nghiệp và mọi người 

xung quanh; 

- Thường xuyên học tập, bồi dưỡng kiến thức và nâng cao trình độ chuyên môn. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- Tổng số 14 năm (từ 2006 đến nay, không tính thời gian 04 năm học tập trung ở nước 

ngoài). 

- Cụ thể 06 năm học vừa qua tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ: 

TT Năm học 

Số lượng 

NCS đã 

hướng dẫn 

Số lượng 

ThS đã 

hướng 

dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số lượng giờ 

giảng dạy trực 

tiếp trên lớp 

Tổng số giờ giảng 

trực tiếp/giờ quy 

đổi/Số giờ định 

mức(*) Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2018-2019     322,5  322,5/354,8/216,0 

2 2019-2020    13 261,5 30,0 291,5/323,1/216,0 

3 2020-2021    05 224,0 45,0 269,0/303,7/216,0 

03 năm học cuối 

4 2021-2022     325,0 45,0 370,0/431,1/216,0 

5 2022-2023   02  340,0  340,0/355,0/216,0 

6    2023-2024     454,0  454,0/471,9/270,0 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: tiếng Nga 

a) Được đào tạo ở nước ngoài:  

- Học ĐH   ; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm …… đến năm ……… 

- Bảo vệ luận án TS   tại Liên Bang Nga năm 2015. 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: ……. số bằng: …….; năm cấp :…… 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ :……………………………………………………………... 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): ……………………….……………………………. 

d) Đối tượng khác   ; Diễn giải: ……………………...…………………………………. 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): tiếng anh cơ bản phục vụ nghiên cứu, giảng dạy. 
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4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 
Họ tên NCS hoặc 

HVCH/CK2/BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 

Thời gian 

hướng dẫn 

từ …  đến 

… 

Cơ sở đào 

tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng NCS HVCH Chính Phụ 

1  Huỳnh Thị Sảnh 
 

X X  2020-2022 
ĐHSP, ĐH 

Huế 
14/02/2023 

2  Ngô Thị Ngọc Tú 
 

X X  2020-2022 
ĐHSP, ĐH 

Huế 
14/02/2023 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất bản và 

năm xuất bản 

Số 

tác 

giả 

Chủ biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … 

đến trang) 

Xác nhận của cơ 

sở GDĐH (số văn 

bản xác nhận sử 

dụng sách) 

1 

Địa lý tự 

nhiên các 
lục địa, tập 

1 

TK 
ĐH Cần Thơ -Năm 

2021 
11 Chủ biên 9-210 1266/QĐ-ĐHĐT 

2 

Biến đổi 
khí hậu và 

phòng 

chống thiên 

tai 

GT 
ĐHSP TPHCM-

Năm 2021 
04 Thành viên 32-80 2354/QĐ-ĐHĐT 

3 

Địa lý tự 

nhiên các 

lục địa, tập 

2 

GT 
ĐH Cần Thơ -Năm 

2022 
03 Chủ biên 1-204 486/QĐ-ĐHĐT 

Trong đó: số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản 
và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên 

sau PGS/TS: [ ] ,…………………………………………………………………… 

Lưu ý: 

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), 

nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có)). 

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: 

sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-

56; 145-329). 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 
Tên nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ (CT, ĐT...) 

CN/ 

PCN/ 

TK 

Mã số và cấp 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại 

KQ 

I  Trước khi được công nhận Tiến sỹ 
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1 

Nghiên cứu tổng hợp điều kiện 
tự nhiên phục vụ định hướng sử 

dụng đất đai nông – lâm nghiệp 

tỉnh Bến Tre 

Chủ 

nhiệm 

ĐL06/2009  

Cơ sở 

07/2009-

12/2009 

30/12/2009 

Xếp loại: Khá 

II  Sau khi được công nhận Tiến sỹ 

1 

Giải pháp nâng cao năng lực tổ 

chức hoạt động trải nghiệm sáng 
tạo cho sinh viên ngành Sư phạm 

Địa lý, Trường Đại học Đồng 

Tháp 

Chủ 

nhiệm 

SPD2017.01.19 

Cơ sở 

07/2017-

06/2018 

25/05/2018 

Xếp loại: Đạt 

2 

Ứng dụng một số phần mềm 

Google trong giảng dạy Địa lý tự 
nhiên cho sinh viên ngành Sư 

phạm Địa lý, Trường Đại học 

Đồng Tháp 

Chủ 

nhiệm 

SPD2022.01.19 

Cơ sở 

07/2022-

12/2023 

05/01/2024 

Xếp loại: Đạt 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 

TK: Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa 

học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

TT 
Tên bài báo/ 

báo cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là  

tác giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc  

kỷ yếu khoa học 

/ISSN hoặc ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc tế 

uy tín: ISI, 

Scopus  

(IF, Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I 
Trước khi được công nhận Tiến sỹ: 03 bài báo (trong đó: 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế, 

01 bài báo đăng trên tạp chí trong nước và 01 bài đăng tại hội nghị quốc tế có phản biện) 

1 

Phân tích các nhân tố 

ảnh hưởng đến sự hình 
thành và phát triển đất 

ở tỉnh Bến Tre 

 

 
1 

 

Tác giả 

chính 

Tạp chí 

Trường Đại học 
Sư phạm Hà Nội, 

ISSN 0868-3719 

 0 

Vol. 54, 
No. 3, 

127-137 
2009 

2 

Зональные 

закономерности 

изменения 
химического состава 

речных отложений 
сибири и условия его 

формирования 

2 Tác giả 

Известия 

Томского 
политехническог

о университета, 
ISSN 2413-1830 

 5 

Т. 323. 
No.1, 

157-161 
2013 

3 

Методика 

исследования 
химического состава 

донных протоки 

Хамлуонг - 
Элемента дельты 

1 
Tác giả 

chính 

Проблемы 

геологии и 

освоения недр, 
Труды XVII 

Международного 
симпозиума 

имени академика 

 0 
Том I, 

586-587  
2013 
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реки Меконг 

(Вьетнам) 

отложений 

М.А.  

Издательство 

Томского 
политехническог

о университета, 
ISBN 978-5-

98298-569-9 

II 

Sau khi được công nhận Tiến sỹ: 16 bài báo (trong đó: 11 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế, 
03 bài báo đăng trên tạp chí trong nước và 02 bài đăng tại hội nghị Địa lý toàn quốc có phản 

biện) 

4  

Kết quả nghiên cứu 

hàm lượng kim loại 

nặng trong trầm tích 
đáy vùng cửa sông 

Hàm Luông giai đoạn 
2013-2016 

1 

Tác 
giả 

chính 

Hội nghị Địa lý 

toàn quốc lần 
thứ IX, Trường 

Đại học Quy 

Nhơn 

 0 
Quyển 1, 

704-711 
2016 

5 

The integrated model 

development for 
assessing urban green 

space quality. A case 
study in Hanoi Inner 

city, Vietnam 

2 
Tác 

giả 

GeoJournal of 

Tourism and 
Geosites 

ISSN: 2065-
1198, E-ISSN 

2065-0817 

Scopus 

Q3 
0 

Vol. 43, 

No. 3, 

912-918 

2022 

6 

Potential risks of soil 

erosion in North-
Central Vietnam using 

remote sensing and 

GIS 

13 

Tác 
giả 

chính 
(Tác 

giả 

liên 

hệ) 

Brazilian 

Journal of 

Agricultural 

and 

Environmental 

Engineering 

ISSN printed: 

1415-4366; 

ISSN online: 
1807-1929 

ISI (SCIE) 

 Q2 
0 

Vol. 27, 
No. 11, 

910-916 
2023 

7 

Adapting to climate 
variability for rice 

cultivation paddies in 

the lowland coastal 
regions of Kien Giang 

Province, Vietnam 

2 

Tác 
giả 

chính 

(Tác 
giả 

đầu) 

Journal of Land 
Management, 

Food and 

Environment, 

ISSN online: 

0006-5471 

Scopus 

Q4 
2 

Volume 

74, Issue 

1, 27–34 

2023 

8 

Variation of rainfall 
features across the 

Plain of Reeds under 

the impacts of climate 

change 

1 

Tác 

giả 

chính 

Brazilian 

Journal of 

Agricultural 
and 

Environmental 

Engineering 

ISSN: 1807-

1929 

ISI (SCIE) 

 Q2 
0 

Vol. 28, 

No. 8, 1-7 
2024 

9 

Irrigation benefits for 

rainfed cassava 

cultivation regions in 
Vietnam based on 

1 

Tác 

giả 

chính 

Research on 

Crops,  

Scopus 

Q3 
0 

Crops 25 

(1), 73-78 
2024 
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LINTUL-Cassava 

model 

ISSN: 0972-

3226; eISSN: 

2348-7542 

10 

Climate change 

impacts on rice 
cultivation paddies in 

the Plain of Reeds, 

Vietnam 

1 

Tác 
giả 

chính 

Research on 

Crops, ISSN: 
0972-3226; 

eISSN: 2348-

7542 

Scopus 
Q3 

0 

Vol 
25(2),  

247-252 
2024 

11 

Assessing forest 

changes in Yok Don 
National Park and 

surrounding areas, 
Dak Lak Province, 

Vietnam 

2 

Tác 

giả 
chính 

(Tác 

giả đầu 
và liên 

hệ) 

Journal of 

Degraded and 
Mining Lands 

Management, 

ISSN: 2339-
076X (p); 2502-

2458 (e) 

Scopus 

Q3 
0 

Vol. 11, 
No. 2, 

5521-

5531 

2024 

12 

The state of mangrove 

forest in Soc Trang 
province, Vietnam 

based on satellite 

imagery between 

2000-2020 

6 

Tác 

giả 

chính 
(Tác 

giả đầu 
và liên 

hệ) 

Journal of 

Tropical Forest 

Science 

ISSN: 0128-

1283; eISSN: 

2521-9847 

Scopus 

Q3 
0 

No. 
36(2), 

224-236 
2024 

13 

Impact of 
Urbanization 

Processes on 
Vegetation Cover in 

the Cities Over the 

Last Two Decades 

1 

Tác 

giả 

chính 

Agricultural 
Science Digest, 
Print ISSN: 
0253-150X; 

Online ISSN: 

0976-0547 

Scopus 
Q4 

0 

Doi: 

10.18805/
ag.DF-

614 

2024 

14 

Assessing the impact 

of unsustainable 
exploitation and 

climate change on soil 

properties alterations 
in the mountainous 

regions, Vietnam 

1 

Tác 

giả 

chính 

Research On 

Crops 

Print ISSN: 

0972-3226; 
Online ISSN: 

2348-7542 

Scopus 

Q3 
0 

Vol. 25 

(2),  273-

279 

2024 

15 

Assessment of the 

concentration of some 
heavy metals in 

bottom sediments in 

the coastal and island 
areas of the southern 

region, Vietnam 

2 

Tác 

giả 
chính 

(Tác 

giả đầu 
và liên 

hệ) 

Journal of 

Degraded and 

Mining Lands 
Management, 

ISSN: 2339-
076X (p); 2502-

2458 (e) 

 

Scopus 

Q3 
0 

Volume 

11, 
Number 

4 (July 
2024):60

71-6079 

2024 

16 

Ước lượng hàm lượng 

thủy ngân trong môi 
trường nước mặt khu 

vực Đồng bằng sông 

Cửu Long 

1 

Tác 
giả 

chính 

Tạp chí Khí 

tượng Thủy 
Văn, ISSN 

Print: 2525 - 

2208 

 0 
Số 767, 

79-85 
2024 
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17 

Đánh giá hàm lượng 

Zn, Cu trong trầm tích 
đáy sông Cửa Tiểu 

và Cửa Đại 

1 

Tác 

giả 

chính 

Tạp chí Khí 

tượng Thủy 

Văn, ISSN 
Print: 2525 - 

2208 

 0 
Số 768, 1-

9 
2024 

18 

Nghiên cứu và đánh 

giá hàm lượng một số 

kim loại nặng trong 
trầm tích đáy sông trên 

địa phận tỉnh Đồng 

Tháp 

1 

Tác 
giả 

chính 

Tạp chí Nghiên 

cứu Địa lý nhân 
văn, ISSN 

2354-0648 

 0 
Số 1 (42), 

64-71 
2024 

19 

Kết quả nghiên cứu 
hàm lượng Pb, As, Cd, 

Hg trong nước mặt tại 

tỉnh Đồng Tháp 

2 

Tác 

giả 
chính 

(Tác 
giả 

đầu) 

Hội nghị khoa 

học Địa lý toàn 
quốc lần thứ 

XIV, Trường 
ĐHSP, Đại học 

Huế 

 0 
Quyển 1, 

59-65 
2024 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc 

tế có uy tín mà ƯV là tác giả chính sau TS: 11 

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc 

ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg) 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Thuộc danh 

mục tạp chí uy 

tín của ngành  

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1        

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín 

của ngành mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………… 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 
Số tác giả 

1      

2      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được 

cấp, là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………..… 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng 

quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 
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TT 

Tên tác phẩm 

nghệ thuật, thành 

tích huấn luyện, 

thi đấu TDTT 

Cơ quan/tổ chức 

công nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 

Quốc gia/Quốc 

tế 

Số tác giả 

1      

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu 

đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS: ..………….. 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 

án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa 

vào áp dụng thực tế:  

TT 

Chương trình 

đào tạo, 

chương trình 

nghiên cứu ứng 

dụng KHCN 

Vai trò 

ƯV (Chủ 

trì/ Tham 

gia) 

Văn bản giao 

nhiệm vụ (số, 

ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế  

Ghi chú 

1       

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): …………………… 

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): ………… 

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …… 

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …………… 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu: 

………………………………………………………………………………………….…… 

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT 

(ƯV chức danh PGS)     

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  ……………………………………………………………………. 

c) Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)                           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu: 

…….………………………………………………………………………………………… 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)      

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu: 

….……………………….…………………………………………………………………... 

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:  

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:    03 CTKH  ;   04 CTKH      
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Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế 

cho việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định: …………………………. 

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH     

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho 

việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: ……………………………… 

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân 

sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được 

bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg. 

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: …………………………………………. 

-  Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: ……………………………… 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp 

luật. 

 Đồng Tháp, ngày 25 tháng 06 năm 2024 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

           

                

Phùng Thái Dương 

 


